
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOA LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND 

 

Hoa Lộc, ngày        tháng  07  năm 2025 

KẾ HOẠCH 

 Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Hoa Lộc 

 

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025; 

Sau khi xem xét tình hình thực tế và nguy cơ phát sinh, xâm nhiễm của 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP); Ủy ban nhân dân xã Hoa Lộc xây dựng Kế 

hoạch phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn xã, với các nội dung chính sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Chủ động ngăn chặn, giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời 

và hiệu quả với bệnh DTLCP trên địa bàn xã, nhằm bảo vệ, tạo điều kiện cho 

ngành chăn nuôi lợn phát triển, bảo vệ sức khỏe người dân và góp phần phát 

triển kinh tế xã hội của xã. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Ngăn chặn giảm thiểu tối đa nguy cơ xâm nhiễm bệnh DTLCP vào địa 

bàn xã, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản 

phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; phương tiện đi lại và 

phương tiện vận chuyển đến từ các vùng đã, đang có dịch bệnh và có nguy cơ 

lớn xảy ra dịch; hoạt động của cư dân các xã giáp ranh với xã khác. 

- Chủ động giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn 

mắc bệnh DTLCP trên địa bàn xã để xử lý triệt để, không để lây lan ra diện 

rộng; giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, môi trường do bệnh này 

gây ra. 

II. CÁC GIẢI PHÁP  

1. Giải pháp tổ chức thực hiện 

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện “Kế hoạch phòng, chống bệnh 

DTLCP trên địa bàn xã”  

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi 

trên địa bàn xã. 

- Tổ chức, thành lập các đoàn và phân công các thành viên Ban chỉ đạo 

kiểm tra, đôn đốc các thôn, xóm công tác tuyên truyền, tình hình dịch bệnh và 

điều tra tổng đàn tại các thôn. 

- Thành lập tổ lưu động thường xuyên kiểm tra dọc các con sông ( Kênh 5 

xã, sông Kênh de, Sông Trà giang, Sông Lạch Trưởng, Sông Lèn), nắm bắt tình 

hình chăn nuôi của các trang trại lớn, các giết mổ. 



 

 

- Thành lập các chốt kiểm dịch liên xã và liên thôn. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp xuống các thôn khi có dịch bệnh, 

có nguy cơ bị dịch bệnh uy hiếp để kiểm tra, đôn đốc và tổ chức các biện pháp 

chống dịch. 

2. Giải pháp kỹ thuật 

2.1. Khi chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

2.1.1. Giải pháp về kiểm soát vận chuyển 

- Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, 

sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức 

cho, tặng lợn của các tổ chức, cá nhân. 

- Tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp 

vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật từ ngoài vào địa bàn xã. 

- Trường hợp nghi lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu cần báo cáo cho 

UBND xã. 

- Tiêu hủy đối với các loại lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, 

vận chuyển trái phép từ bên ngoài vào địa bàn xã. 

2.1.2. Giải pháp về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh 

- Tăng cường năng lực giám sát, điều tra ổ dịch và ứng phó với dịch bệnh; 

chuẩn bị đầy đủ và sẵn các trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết cho 

việc tổ chức giám sát, điều tra ổ dịch và xét nghiệm bệnh. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát 

đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP, lợn chết không rõ 

nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ 

nguồn gốc thì cần lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) 

để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh; cần tập trung đối với đàn lợn tại các xã giáp 

ranh với huyện khác. 

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các loại lợn, sản phẩm của lợn nhập 

lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép từ bên ngoài vào; các loại lợn phát hiện 

bị bệnh, nghi bị bệnh tại các điểm, cơ sở giết mổ, tại các hộ, cơ sở chăn nuôi lợn 

hoặc trong quá trình vận chuyển; các sản phẩm thịt lợn …. Trường hợp phát 

hiện mẫu dương tính thì phải tổ chức xử lý theo quy định của Nhà nước. 

- Hàng tháng, tổ chức giám sát ở các vùng có nguy cơ cao, vùng có mật 

độ chăn nuôi lợn cao,.... 

3. Giải pháp về thông tin tuyên truyền 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người chăn nuôi và 

toàn dân về bệnh DTLCP. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ sự nguy hiểm của 

bệnh, đường lây lan bệnh và các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh DTLCP 

xâm nhiễm vào địa bàn xã, nhưng tránh hiểu lầm và gây hoang mang trong xã 

hội. 

Tuyên truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, 

chống bệnh DTLCP, nội dung tuyên truyền cần nêu rõ các biện pháp khống chế 

bệnh DTLCP lây lan ra diện rộng. 



 

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

- Hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn, sản phẩm lợn buộc phải 

tiêu hủy theo quy định tại Nghị định 116/2025/NĐ-CP ngày 05/06/2025 của 

Chính phủ. 

- Kinh phí hỗ trợ các chốt được trích từ nguồn ngân sách địa phương năm 

2025. 

IV. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Khi chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

- Tổ chức tiêm phòng các loại vác xin bắt buộc trên đàn vật nuôi cho 

100% tổng đàn trong diện tiêm phòng. 

- Chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo, các ngành đoàn thể tăng cường công 

tác giám sát dịch bệnh đến tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi phát hiện sớm các ổ dịch 

trên đàn lợn, nhằm bao vây dập tắt dịch khi còn ở diện hẹp, không để dịch lây lan; 

nếu phát hiện lợn có biểu hiện của bệnh DTLCP thì phải báo cáo kịp thời với cấp 

trên và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

- Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực 

hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc mỗi lần giết mổ lợn. 

- Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi 

đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi (hằng ngày vệ 

sinh chuồng trại chăn nuôi; vệ sinh tiêu độc khử trùng người, phương tiện ra vào 

khu vực chăn nuôi; định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực 

chăn nuôi; hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi nhất là tại các cơ sở 

sản xuất giống;…); cần tập trung đối với đàn lợn giáp ranh và vận chuyển từ xã 

khác. 

- Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển 

khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra. 

- Rà soát, dự phòng sẵn các phương án tiêu hủy, nơi chôn, đốt lợn, sản phẩm 

lợn nếu phát hiện dương tính hoặc nghi nhiễm bệnh DTLCP. 

2. Khi phát hiện có ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

- Không điều trị lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh DTLCP. 

- Tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bị bệnh DTLCP trong vòng 24 giờ kể 

từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh DTLCP. 

- Tổ chức khoanh vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng giám sát; đồng 

thời thiết lập các chốt kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn; cũng như 

các chốt dừng phương tiện giao thông để thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc cho các phương tiện đi từ vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát 

ra bên ngoài. 

- Tổ chức kiểm soát không để lợn và sản phẩm lợn được vận chuyển ra 

khỏi vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát; không vận chuyển lợn con, lợn 

giống từ bên ngoài vào trong vùng giám sát, vùng bị dịch uy hiếp. 

- Tổ chức kiểm soát việc giết mổ lợn, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm thịt lợn 

trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát tại cơ sở, điểm giết mổ lợn. 



 

 

- Tổ chức việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong 

vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo trong vùng bị dịch uy 

hiếp; tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01lần/tuần trong vòng 01 tháng 

trong vùng giám sát. 

3. Địa điểm tiêu hủy: 

- Nếu trong trường hợp ổ dịch quy mô nhỏ thì cho tiêu hủy tại chỗ hoặc 

bố trí khu vực trong thôn. 

- Nếu xảy ra ổ dịch lớn, với số lượng con nhiều thì sẽ bố trí khu vực tiêu 

hủy: 

+ Khu vực Hòa Lộc: các Khu nghĩa địa Cồn mâm 

+ Khu Xuân Lộc cũ: Khu nghĩa địa Thôn Đông Hòa và Đông Thịnh 

+ Khu Phú Lộc tại 2 khu cồn: Cồn sắn và cồn mã cốt. 

+ Khu vực Quang Lộc: Nghĩa địa Mã môi- Thôn Tường Lộc và Nghĩa địa 

Đồng Khám – Thôn Bạch Yên Sơn 

+ Khu vực Liên Lộc: Cồn Đậy, Cồn Miễu Thôn 1, thôn 2, thôn 3  

+ Khu vực Hoa Lộc: Cồn Cây Vân- Thôn Hoa Trung 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo của xã: 

Triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã. 

Ban chỉ đạo là đầu mối điều phối, chỉ đạo các hoạt động ngăn chặn dịch 

bệnh. Căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của dịch, Ban chỉ đạo  tham mưu, đề 

xuất với Chủ tịch UBND xã có phương án phòng và khống chế, dập dịch cho phù 

hợp. 

Các thành viên ban chỉ đạo phải bám sát từng thôn đã được phân công 

nghiệm vụ. 

2. Đối với các thôn: 

- Thành lập tiểu ban chỉ đạo phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi do 

đồng chí Trưởng thôn làm Trưởng tiểu ban và phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên đến từng hộ gia đình chăn nuôi trong thôn nắm bắt kịp thời tình hình. 

- Thành lập các chốt kiểm dịch tại các đầu đường chính vào thôn mình. 

- Khi có lợn ốm, lợn chết phải kịp thời báo ngay cho Ban chỉ đạo xã. 

- Bố trí con người và khu vực chôn lợn khi có dịch xảy ra. 

3. Đài truyền thanh xã 

- Thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch; có chuyên mục riêng về 

phòng chống bệnh DTLCP trên địa bàn xã. 

- Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ tác hại của việc nhập lậu động vật, sản 

phẩm động vật, tăng nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, mất vệ sinh an toàn thực 

phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đồng thời hướng dẫn các biện pháp 

chủ động ngăn chặn bệnh DTLCP xâm nhiễm vào địa bàn xã, tránh gây hoang 

mang trong xã hội, từ đó nâng cao nhận thức các ban ngành, đoàn thể và nhân 



 

 

dân; cùng lên án các hành vi vi phạm, không sử dụng lợn và sản phẩm thịt nhập 

lậu, không rõ nguồn gốc; đồng thời hướng dẫn các biện pháp chủ động phòng ngừa 

bệnh DTLCP lây vào địa bàn. 

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên 

địa bàn xã Hoa Lộc./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở NN và MT (để b/c); 

- Trung tâm DVNN (để b/c); 

- UBMTTQ xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu: VT, KT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trịnh Trung Dũng 
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